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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 2014, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

	 
Nơi nhận:
- Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ;
- Bộ Ngoại giao: Vụ ĐNA;
- Lưu: LPQT (2).
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HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA ẤN ĐỘ VỀ HỢP TÁC VÀ TRỢ GIÚP LẪN NHAU TRONG CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẢI QUAN

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ (sau đây gọi riêng là “Bên ký kết” và gọi chung là “các Bên ký kết”);

Nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật hải quan gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế, thương mại, tài chính, xã hội, y tế, môi trường và văn hóa của hai nước;

Nhận thức về tầm quan trọng của việc đảm bảo đánh giá và thu chính xác thuế hải quan, thuế và các loại phí và lệ phí về nhập khẩu / xuất khẩu hàng hóa cũng như việc thực hiện đúng pháp luật hải quan liên quan đến việc cấm, hạn chế và các biện pháp chính sách thương mại khác;

Lo ngại về xu hướng buôn bán trái phép các chất ma túy và chất hướng thần, xét thấy rằng các chất này gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng và xã hội;

Tin tưởng rằng các hành động thực thi chống lại các vi phạm về hải quan có thể được thực hiện hiệu quả hơn bằng cách hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hải quan của các Bên ký kết;

Mong muốn thúc đẩy các thủ tục hiện đại, hiệu quả và minh bạch để giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hợp pháp giữa hai nước;

Nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực và nhu cầu xây dựng các hoạt động đào tạo một cách khoa học;

Thừa nhận sự cần thiết về hợp tác quốc tế trong các vấn đề liên quan đến việc áp dụng và thực thi pháp luật hải quan; và 

Quan tâm đến các công ước quốc tế liên quan cũng như các khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới về việc khuyến khích giúp đỡ lẫn nhau;

Đã thỏa thuận như sau:

Chương I
Điều 1
Định nghĩa
Trong Hiệp định này, các thuật ngữ sau có nghĩa là:

(a) “Cơ quan Hải quan”: đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tổng cục Hải quan và đối với nước Cộng hòa Ấn Độ là Hội đồng Trung ương về Thuế gián thu và Hải quan;

(b) “Thuế hải quan”: là tất cả các loại thuế hải quan, thuế, lệ phí hay bất kỳ khoản phí khác được áp dụng, hoặc có liên quan đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa, trong các vùng lãnh thổ của các Bên ký kết trong việc áp dụng pháp luật hải quan, nhưng không bao gồm phí và lệ phí cho các dịch vụ được cung cấp;

(c) “Pháp luật hải quan”: là các quy phạm pháp luật, quy định pháp lý và quy định hành chính có thể áp dụng hoặc thực thi bởi cơ quan hải quan liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu, chuyển tải, quá cảnh, lưu kho và vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả các quy phạm pháp luật và quy định hành chính liên quan đến các biện pháp cấm, hạn chế và kiểm soát;

(d) “Vi phạm hải quan”: là bất kỳ vi phạm hoặc cố ý vi phạm pháp luật hải quan;

(e) “Thông tin”: là bất kỳ dữ liệu nào cho dù đã được xử lý, chưa được xử lý hay phân tích và các tài liệu, báo cáo và các trao đổi thông tin khác dưới bất kỳ định dạng nào, bao gồm cả bản sao điện tử, hoặc có xác nhận hoặc được chứng thực;

(f) “Chất ma túy”: là bất kỳ chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp nào được liệt kê tại Danh mục I và II của Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (với những sửa đổi có liên quan);

(g) “Cá nhân”: là cá thể nhân và pháp nhân, trừ khi có quy định khác;

(h) “Dữ liệu cá nhân”: là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng;

(i) “Tiền chất”: là các hóa chất được kiểm soát sử dụng trong việc sản xuất các chất ma túy và chất hướng thần, được liệt kê trong Danh mục I và II của Công ước Liên Hợp Quốc năm 1988 về chống Vận chuyển bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần;

(j) “Chất hướng thần”: là bất kỳ chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp nào được liệt kê tại Danh mục I, II, III và IV của Công ước Liên Hợp Quốc về các chất hướng thần năm 1971;

(k) “Cơ quan hải quan yêu cầu”: là Cơ quan hải quan đưa ra yêu cầu hỗ trợ;

(l) “Cơ quan hải quan được yêu cầu”: là Cơ quan Hải quan nhận được yêu cầu hỗ trợ.

Chương II
Điều 2
Phạm vi của Hiệp định
1. Các cơ quan Hải quan của các Bên ký kết đồng ý tăng cường, thúc đẩy và phát triển hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến Hải quan giữa hai bên và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

2. Các Bên ký kết sẽ thông qua các cơ quan hải quan cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau theo các điều khoản quy định trong Hiệp định này:

(a) nhằm điều tra, phòng ngừa và chống các vi phạm Hải quan để áp dụng đúng đắn pháp luật về hải quan; và

(b) nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

3. Sự hỗ trợ lẫn nhau theo Hiệp định này sẽ được cung cấp theo quy định của pháp luật hiện hành trên lãnh thổ của Nhà nước của Cơ quan Hải quan được yêu cầu và trong phạm vi thẩm quyền và nguồn lực của cơ quan hải quan đó.

4. Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hiệp định tương trợ pháp lý lẫn nhau nào giữa các Bên ký kết, những hiệp định đó có thể được kí kết trước đó hoặc sẽ được kí kết sau khi Hiệp định này có hiệu lực.

5. Các quy định của Hiệp định này không làm phát sinh quyền trên một phần của bất kỳ cá nhân nào để có được, ngăn chặn hoặc loại trừ bất kỳ bằng chứng nào hoặc gây cản trở việc thực hiện một yêu cầu hỗ trợ.

6. Hiệp định này sẽ được áp dụng trong vùng lãnh thổ của các Bên ký kết.

Điều 3 
Phạm vi trợ giúp chung
1. Các cơ quan Hải quan sẽ cung cấp cho nhau, hoặc theo yêu cầu hoặc theo sáng kiến riêng của họ, các thông tin nhằm đảm bảo việc áp dụng đúng pháp luật hải quan và ngăn ngừa, điều tra, truy tố và đấu tranh chống vi phạm hải quan liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa các Bên ký kết.

2. Theo yêu cầu, cơ quan hải quan được yêu cầu bổ sung cấp tất cả các thông tin về pháp luật và thủ tục Hải quan có thể áp dụng tại Bên ký kết đó và phù hợp với các yêu cầu liên quan đến vi phạm Hải quan.

3. Cơ quan hải quan một bên sẽ thông báo hoặc theo yêu cầu hoặc theo sáng kiến riêng, bất kỳ thông tin sẵn có nào liên quan đến:

(a) kỹ thuật thực thi pháp luật hải quan mới đã được chứng minh là có hiệu quả;

(b) các xu hướng, phương tiện và cách thức vi phạm hải quan;

(c) bất kỳ dữ liệu nào khác có thể hỗ trợ các cơ quan Hải quan đánh giá rủi ro nhằm mục đích kiểm soát và tạo thuận lợi;

(d) việc nhập cảnh và xuất cảnh từ lãnh thổ của một số cá nhân cụ thể những người được cho là hoặc bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật hải quan được thực thi bởi cơ quan hải quan yêu cầu.

4. Theo yêu cầu, cơ quan Hải quan được yêu cầu sẽ phải cung cấp cho cơ quan Hải quan yêu cầu bất kỳ thông tin sẵn có theo quy định của Pháp luật quốc gia của cơ quan Hải quan được yêu cầu:

(a) có trong các hồ sơ Hải quan liên quan đến vận chuyển hàng hóa giữa các Bên ký kết, bị nghi ngờ là trái với pháp luật hải quan của Cơ quan Hải quan yêu cầu;

(b) giúp cho việc phát hiện việc gian lận trong khai báo, đặc biệt đối với Trị giá hải quan;

(c) liên quan đến chứng nhận xuất xứ, hóa đơn, hoặc các tài liệu khác, được cho là hoặc nghi ngờ là giả; và

(d) liên quan đến tính xác thực của bất kỳ tài liệu nào được phát hành để hỗ trợ khai với các cơ quan có thẩm quyền của cơ quan Hải quan yêu cầu.

5. Các cơ quan Hải quan của các Bên ký kết sẽ hợp tác về:

(a) thiết lập và duy trì các kênh liên lạc để tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin an toàn và nhanh chóng;

(b) tạo thuận lợi cho việc phối hợp hiệu quả;

(c) nghiên cứu, phát triển và áp dụng các thủ tục hải quan mới;

(d) đào tạo và trao đổi nhân sự để tăng cường lợi ích của hai bên;

(e) xem xét và thử nghiệm các thiết bị hoặc thủ tục mới; và

(f) bất kỳ các vấn đề nào khác mà hai bên cùng quan tâm có thể theo từng thời điểm yêu cầu có hành động phối hợp chung.

6. Các cơ quan hải quan của các Bên ký kết, trong phạm vi có thể, sẽ hợp tác và trao đổi thông tin trong việc thực thi pháp luật để chống lại việc vận chuyển trái phép các chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất và các hàng hóa bị cấm khác.

Chương III
Điều 4
Thông tin đối với việc áp dụng và thực thi pháp luật hải quan
1. Cơ quan Hải quan được yêu cầu, nếu có yêu cầu đặc biệt từ cơ quan Hải quan khác, sẽ cung cấp thông tin về:

(a) liệu hàng hóa đã nhập khẩu vào lãnh thổ của cơ quan Hải quan yêu cầu đã được xuất khẩu hợp pháp từ lãnh thổ của cơ quan Hải quan được yêu cầu chưa; và

(b) liệu hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ của cơ quan Hải quan yêu cầu đã được nhập khẩu hợp pháp vào lãnh thổ của cơ quan Hải quan được yêu cầu chưa.

2. Cơ quan Hải quan được yêu cầu cũng sẽ phải cung cấp các chi tiết về thủ tục hải quan được áp dụng trong quá trình thông quan hải quan của hàng hóa.

3. Yêu cầu sẽ phải nêu cụ thể các thủ tục xác minh mà cơ quan Hải quan yêu cầu mong muốn cơ quan Hải quan được yêu cầu tiến hành và sẽ phải mô tả rõ các thông tin cụ thể được yêu cầu.

Điều 5
Giám sát và Thông tin
1. Theo yêu cầu, cơ quan Hải quan được yêu cầu, đến mức có thể, trong phạm vi lãnh thổ hải quan của mình, sẽ phải duy trì việc giám sát và cung cấp thông tin về:

(a) hàng hóa đang vận chuyển hoặc đang lưu kho, được cho là đã được sử dụng hoặc bị nghi ngờ được sử dụng để thực hiện vi phạm hải quan trong lãnh thổ của cơ quan hải quan yêu cầu;

(b) các phương tiện vận tải được cho là đã được sử dụng hoặc bị nghi ngờ được sử dụng để thực hiện vi phạm Hải quan trong lãnh thổ của cơ quan Hải quan yêu cầu;

(c) các cơ sở trong lãnh thổ của cơ quan Hải quan được yêu cầu được cho là đã được sử dụng hoặc bị nghi ngờ được sử dụng liên quan đến vi phạm hải quan trên lãnh thổ của cơ quan Hải quan yêu cầu; và

(d) một thể nhân hoặc pháp nhân, được cho là đã vi phạm hải quan hoặc bị nghi ngờ vi phạm hải quan trong lãnh thổ của cơ quan hải quan yêu cầu.

2. Kết quả của việc giám sát này sẽ được thông báo cho cơ quan Hải quan kia sớm nhất có thể.

Điều 6
Trao đổi thông tin
1. Các cơ quan hải quan sẽ cung cấp cho nhau, theo yêu cầu hoặc theo sáng kiến riêng của mình các thông tin về các giao dịch, hoặc các hành vi đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện, cấu thành hoặc sắp cấu thành một vi phạm Hải quan.

2. Trong những trường hợp nghiêm trọng có thể liên quan đến thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế, y tế, an ninh công cộng hay lợi ích quan trọng khác của một Bên ký kết, cơ quan Hải quan của Bên ký kết kia, bất cứ khi nào có thể, cung cấp thông tin theo sáng kiến riêng của mình.

Chương IV
Điều 7
Xây dựng năng lực
1. Các cơ quan Hải quan của các Bên ký kết sẽ hợp tác với nhau trong các vấn đề hải quan bao gồm:

(a) việc trao đổi nhân viên hoặc các chuyên gia hải quan nhằm mục đích chung để thúc đẩy sự hiểu biết về các kỹ thuật Hải quan của nhau;

(b) việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc sử dụng các thiết bị ngăn chặn và phát hiện;

(c) việc trao đổi dữ liệu chuyên ngành, khoa học và kỹ thuật liên quan đến pháp luật và thủ tục hải quan;

(d) trao đổi thông tin để thúc đẩy hiện đại hóa, đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục hải quan.

2. Cơ quan Hải quan của các Bên ký kết sẽ thực hiện hợp tác lẫn nhau trong các lĩnh vực nói trên thông qua các phương pháp sau đây, trong số những phương pháp khác:

(a) Trao đổi giảng viên, chuyên gia, và các học viên phù hợp với các phương thức và thời gian do các cơ quan hải quan quyết định; và

(b) Trao đổi và sử dụng một cách phù hợp các tài liệu đào tạo của nhau mà không ảnh hưởng đến quyền tác giả và các quyền liên quan của mỗi cơ quan Hải quan.

Chương V
Điều 8
Thuận lợi hóa thương mại
Các cơ quan Hải quan của các Bên ký kết sẽ nỗ lực để tạo thuận lợi cho thương mại và đồng ý rằng các nguyên tắc sau đây, cụ thể, là cơ sở để thiết lập, và quản lý các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại:

(a) minh bạch, hiệu quả, đơn giản hóa, hài hòa hóa và nhất quán các thủ tục thương mại;

(b) thúc đẩy các chuẩn mực quốc tế và sự phù hợp với các văn kiện đa phương được áp dụng;

(c) sử dụng công nghệ thông tin và các biện pháp kiểm soát dựa trên quản lý rủi ro;

(d) hợp tác tại mỗi Bên ký kết giữa cơ quan hải quan và các cơ quan biên giới khác; và

(e) tham vấn một cách phù hợp với các cộng đồng doanh nghiệp.

2. Mỗi Bên sẽ thõng qua và duy trì các thủ tục hải quan đơn giản hóa để thông quan hiệu quả các hàng hóa do các nhà nhập khẩu hoặc đại lý được ủy quyền đã được chứng minh là đáng tin cậy khai báo.

3. Các Bên ký kết thống nhất nỗ lực nhằm giải phóng các phương tiện vận tải ngay lập tức.

Điều 9
Quản lý rủi ro
Mỗi Bên, trong phạm vi có thể, sẽ áp dụng các hệ thống quản lý rủi ro và tự động hóa nhằm phân tích rủi ro và xác định trọng điểm, giúp các cơ quan hải quan của bên đó tập trung vào các hoạt động kiểm tra có hiệu quả đối với những giao dịch có rủi ro cao và tạo thuận lợi cho việc thông quan và vận chuyển hàng hóa hợp pháp.

Điều 10
Minh bạch
Mỗi Bên sẽ đảm bảo rằng pháp luật hải quan và các luật và quy định pháp lý có liên quan đến thương mại khác, các thủ tục hành chính chung và các yêu cầu khác đều có sẵn cho tất cả các bên quan tâm bao gồm hình thức điện tử.

Điều 11
Trị giá hải quan
Hiệp định WTO về việc Thực hiện Điều 7 của Hiệp định GATT 1994 sẽ điều chỉnh việc xác định trị giá hải quan được áp dụng đối với các giao dịch thương mại giữa các Bên ký kết.

Điều 12
Ra quyết định trước
Mỗi Bên sỗ nỗ lực để ban hành cơ chế ra quyết định trước về các vấn đề hải quan.

Chương VI 
Điều 13
Yêu cầu hỗ trợ
1. Cơ quan Hải quan của một Bên ký kết, nếu được yêu cầu bởi Cơ quan Hải quan Bên kia, sẽ cung cấp các hồ sơ Hải quan, chứng từ vận chuyển, các biên bản về bằng chứng, hoặc các bản sao được xác nhận, đưa ra thông tin về các hành động, đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện, mà cấu thành hoặc có dấu hiệu cấu thành một vi phạm hải quan tại lãnh thổ của cơ quan Hải quan Bên ký kết kia.

2. Thông tin cung cấp cho Bên ký kết kia có thể được chuyển qua các phương tiện điện tử thay cho các tài liệu được quy định theo Hiệp định này. Thông tin cung cấp phải có nội dung giải thích cần thiết cho việc hiểu và sử dụng thông tin đó.

3. Bất cứ thông tin nào được trao đổi theo Hiệp định này sẽ được kèm theo tất cả thông tin cần thiết cho việc giải thích hoặc sử dụng thông tin đó.

Điều 14
Trao đổi yêu cầu
1. Các yêu cầu hỗ trợ theo Hiệp định này sẽ được trao đổi trực tiếp giữa các cơ quan Hải quan của Hai Bên. Mỗi cơ quan Hải quan sẽ chỉ định đầu mối liên lạc cho mục đích này và từ đó sẽ cung cấp chi tiết cho cơ quan Hải quan của Bên kia. Bất cứ thay đổi nào về đầu mối liên lạc đã được chỉ định sẽ được thông báo nhanh chóng.

2. Các yêu cầu hỗ trợ theo Hiệp định này sẽ bằng văn bản, bằng điện tử hoặc bằng lời, nếu trong trường hợp khẩn cấp và sẽ được gửi kèm theo bất cứ thông tin nào được cho là hữu ích cho mục đích thực hiện các yêu cầu đó. Cơ quan Hải quan được yêu cầu có thể yêu cầu văn bản khẳng định lại những yêu cầu gửi qua các phương tiện điện tử. Những yêu cầu bằng lời sẽ vẫn được đáp ứng và phải có văn bản khẳng định lại trong vòng ba mươi ngày làm việc.

3. Các yêu cầu sẽ được làm bằng tiếng Anh. Bất cứ tài liệu nào không bằng tiếng Anh đính kèm các yêu cầu trên sẽ được dịch sang tiếng Anh (ở mức cần thiết).

4. Các yêu cầu được đưa ra theo mục 2 Điều này sẽ bao gồm các thông tin chi tiết sau:

(a) Tên của đơn vị liên quan của Cơ quan Hải quan yêu cầu;

(b) Bản chất của hỗ trợ được yêu cầu và các lý do yêu cầu;

(c) Mô tả tóm tắt vụ việc đang được xem xét và các quy định luật pháp và hành chính liên quan;

(d) Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến yêu cầu, nếu biết; và

(e) Bất cứ thông tin nào khác có thể hỗ trợ việc thực hiện yêu cầu.

5. Trường hợp Cơ quan Hải quan yêu cầu yêu cầu thực hiện một thủ tục hoặc một phương pháp cụ thể, thì phải nêu rõ lý do cho những yêu cầu cụ thể đó. Trong các trường hợp đó, Cơ quan Hải quan được yêu cầu có thể tuân thủ yêu cầu đó, phù hợp với các quy định pháp luật và các quy định hành chính.

6. Cơ quan Hải quan được yêu cầu sẽ nỗ lực cung cấp thông tin cho Cơ quan Hải quan yêu cầu sớm nhất, tốt nhất là trong vòng sáu tháng kể từ khi nhận được yêu cầu.

7. Nếu Cơ quan Hải quan được yêu cầu không có thông tin yêu cầu, thì phù hợp với và trong phạm vi luật pháp quốc gia và các quy định hành chính của Bên ký kết đó, hoặc:

(a) Tiến hành các cuộc xác minh để thu thập thông tin đó;

(b) Nhanh chóng chuyển yêu cầu đó tới cơ quan thích hợp; hoặc

(c) Chỉ ra những cơ quan có liên quan.

8. Bất kỳ yêu cầu nào theo Khoản 7 của Điều này có thể bao gồm các ghi chép về phát ngôn của những người mà từ đó thông tin được tìm ra liên quan tới vi phạm Hải quan và của những nhân chứng và chuyên gia có liên quan.

9. Không tính tới các thủ tục đã được quy định tại Khoản 7 của Điều này, trong trường hợp Cơ quan Hải quan được yêu cầu không thể cung cấp thông tin hay tài liệu được yêu cầu cho Cơ quan Hải quan yêu cầu, Cơ quan Hải quan được yêu cầu sẽ phải thông báo cho Cơ quan Hải quan yêu cầu về lý do không thể cung cấp thông tin.

Điều 15
Sự hiện diện của công chức trong lãnh thổ của Bên ký kết kia
1. Theo yêu cầu, các công chức được chỉ định đặc biệt bởi Cơ quan Hải quan yêu cầu, với sự chấp thuận của Cơ quan Hải quan được yêu cầu, phù hợp với pháp luật của nước của cơ quan Hải quan được yêu cầu và phụ thuộc vào các điều kiện mà Cơ quan Hải quan được yêu cầu đưa ra, nhằm mục đích điều tra vi phạm Hải quan:

(a) kiểm tra các tài liệu và bất cứ thông tin khác liên quan đến các vi phạm Hải quan tại các trụ sở của Cơ quan Hải quan được yêu cầu và được cung cấp các bản sao của các tài liệu và thông tin đó;

(b) hiện diện trong bất kỳ cuộc xác minh nào do Cơ quan Hải quan được yêu cầu tiến hành tại nước của Cơ quan Hải quan được yêu cầu có liên quan đến Cơ quan hải quan yêu cầu. Các công chức đại diện này sẽ chỉ có vai trò tư vấn.

2. Khi công chức của Cơ quan Hải quan yêu cầu có mặt ở nước của Cơ quan Hải quan kia trong những trường hợp được quy định ở khoản 1b của điều này, họ phải chứng minh nhận diện chính thức của mình bất cứ lúc nào.

3. Khi ở trên lãnh thổ của Cơ quan Hải quan kia theo các điều khoản của Hiệp định này, các công chức sẽ có trách nhiệm về bất cứ vi phạm nào mà họ gây ra và sẽ được bảo vệ giống như công chức Hải quan của nước sở tại trong phạm vi quy định của luật pháp quốc gia nước sở tại.

Điều 16
Bảo mật thông tin
1. Bất cứ thông tin hay tài liệu nào nhận được theo Hiệp định này sẽ được sử dụng hợp pháp trong các thủ tục và trong các cuộc xác minh theo pháp luật Hải quan. Tuy nhiên, các thông tin và tài liệu này sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài các mục đích được quy định trong Hiệp định này, trừ khi đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Hải quan được yêu cầu.

2. Tất cả thông tin trao đổi, dưới bất kỳ hình thức nào, giữa các Cơ quan Hải quan theo Hiệp định này, sẽ được coi là thông tin mật và thông tin đó sẽ được bảo mật giống như những thông tin và tài liệu của Cơ quan Hải quan yêu cầu phù hợp với pháp luật của Bên ký kết của cơ quan Hải quan yêu cầu.

3. Khi các dữ liệu cá nhân được trao đổi theo Hiệp định này, Cơ quan Hải quan của mỗi Bên ký kết sẽ đảm bảo rằng những dữ liệu đó chỉ được sử dụng cho những mục đích đã được xác định rõ và cũng sẽ đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu phù hợp với luật pháp quốc gia.

Điều 17
Các trường hợp từ chối hỗ trợ
1. Nếu Cơ quan Hải quan được yêu cầu cho rằng việc thực hiện yêu cầu này sẽ gây phương hại đến chủ quyền, an ninh hoặc những lợi ích quốc gia quan trọng khác, thì Cơ quan Hải quan được yêu cầu có thể từ chối hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần, hoặc đưa ra hỗ trợ kèm theo một số điều kiện hay yêu cầu cụ thể.

2. Trường hợp Cơ quan Hải quan yêu cầu hỗ trợ nhưng bản thân họ không đáp ứng được một yêu cầu tương tự từ Cơ quan Hải quan kia thì sẽ phải đề cập đến điều đó trong yêu cầu của mình. Cơ quan Hải quan được yêu cầu có toàn quyền quyết định có đáp ứng yêu cầu đó hay không.

3. Nếu yêu cầu hỗ trợ bị từ chối, thì phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản lý do từ chối cho Cơ quan yêu cầu.

Điều 18
Các Thỏa thuận về Tài chính
1. Mỗi cơ quan Hải quan sẽ không yêu cầu bồi hoàn các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định này, ngoại trừ các khoản chi phí đã được thống nhất cho chuyên gia, phiên dịch viên và biên dịch viên, mà không phải là nhân viên Chính phủ, mà Cơ quan Hải quan yêu cầu chi trả.

2. Nếu việc thực hiện yêu cầu phát sinh những chi phí bất thường thì các cơ quan sẽ tham khảo ý kiến để quyết định các điều khoản và điều kiện mà theo đó yêu cầu sẽ được thực hiện cũng như quy định cách thức các chi phí được chi trả.

Chương VII
Điều 19
Ủy ban chung về hợp tác hải quan
1. Một Ủy ban chung về hợp tác hải quan sẽ được các cơ quan Hải quan của các Bên ký kết thành lập với số lượng cán bộ được chỉ định bằng nhau, Ủy ban sẽ họp tại địa điểm, thời gian và với chương trình đã được thống nhất trước bởi các Cơ quan Hải quan.

2. Ủy ban chung về hợp tác hải quan, ngoài những nhiệm vụ khác, sẽ:

a. giám sát thực hiện đúng Hiệp định này;

b. kiểm tra tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định này;

c. thực thi các biện pháp cần thiết cho việc hợp tác Hải quan phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định này;

d. trao đổi quan điểm về các vấn đề quan tâm chung liên quan đến hợp tác hải quan, bao gồm các biện pháp trong tương lai và nguồn lực thực hiện; 

e. đề xuất giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu của Hiệp định này.

3. Ủy ban chung về hợp tác hải quan sẽ thông qua quy chế làm việc của Ủy ban.

Điều 20
Giải quyết tranh chấp
1. Tất cả các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Bên ký kết.

2. Những tranh chấp hay những khó khăn chưa được giải quyết sẽ được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao.

Điều 21
Sửa đổi và bổ sung
Những sửa đổi và bổ sung của Hiệp định này sẽ được các Bên ký kết thông qua và sẽ có hiệu lực theo quy định tại Điều 22.

Điều 22
Hiệu lực và thời hạn của Hiệp định
1. Hiệp định này sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi các Bên ký kết đã thông báo cho nhau bằng văn bản, qua đường ngoại giao về việc hoàn tất các thủ tục trong nước để Hiệp định này có hiệu lực.

2. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn và sẽ chấm dứt hiệu lực trừ khi một Bên ký kết đưa ra thông báo bằng văn bản trước 03 tháng về ý định chấm dứt Hiệp định này. Việc chấm dứt Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày có thông báo đó.

3. Ngoài ra, mỗi Bên ký kết bảo lưu quyền tạm thời hoãn toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện Hiệp định này, vì các lý do an ninh và lợi ích quốc gia, trật tự công cộng hoặc sức khỏe cộng đồng. Việc tạm ngừng sẽ có hiệu lực sau một tháng kể từ ngày có thông báo tới Bên ký kết kia qua đường ngoại giao.

4. Việc chấm dứt hay tạm ngừng thực hiện Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác đang được thực hiện theo thỏa thuận trước ngày chấm dứt hay tạm ngừng. Các Bên ký kết chấp nhận rằng các quy định của Hiệp định này liên quan đến sự bảo mật, sử dụng và công bố thông tin nhận được hoặc cung cấp sẽ tiếp tục có hiệu lực vô thời hạn mặc dù đã chấm dứt Hiệp định.

ĐỂ LÀM BẰNG, những người ký dưới đây được ủy quyền đầy đủ của Chính phủ nước họ, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày mười lăm tháng chín năm 2014, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Hin-đi và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau về các điều khoản của Hiệp định này thì văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở để đối chiếu.
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